
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
-------- 

Mẫu số: 02A/TNS 

(Ban hành kèm theo 
Thông tư số 

56/2008/TT-BTC 
ngày 23/6/2008 của 

BTC) 

  

BÁO CÁO 

SỐ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro) 

Quý......Năm 200... 

Từ lô...............đến lô...... 

Người nộp thuế :..................................................................................... 

Mã số thuế: ............................................................................................. 

Địa chỉ:  ................................................................................................... 

Hợp đồng dầu khí lô:……………………………………………...................  

Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp 

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ........................... 

Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………..……. 

                                                                                                Đơn vị tính: USD 

STT Các khoản nộp Ngân sách 

Số phải 
nộp quý 

trước 
chuyển 

sang 

Phát 
sinh 

trong 
quý 

Số đã 
nộp 

trong 
quý 

Số còn 
phải 
nộp 

1 Sản lượng dầu khí xuất bán trong quý         

2 Giá bán         

3 Doanh thu thực hiện          

4 Thuế Tài nguyên         

5 Thuế Xuất nhập khẩu và các loại thuế 
khác (nếu có) 

        

6 Chi phí để lại VSP         



7 Lợi nhuận trước thuế          

8 Tỷ lệ thuế TNDN tạm nộp         

9 Thuế TNDN tạm nộp          

10 Lợi nhuận sau thuế          

11 Lợi nhuận khác sau thuế (nếu có)         

12 Tổng lợi nhuận sau thuế          

13 Lợi nhuận sau thuế của phía Việt Nam  
được chia  

        

 Trong đó:         

14 Nộp trực tiếp vào NSNN 50%          

15 Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn 
DKVN ) 50%   

        

16 Các khoản thu khác         

  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt 
Nam về số liệu đã khai ./. 

  ..........................., ngày......... tháng........... 
năm.......... 

NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP 
THUẾ 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 


